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1

Thuốc thử xét
nghiệm định
tính kháng
nguyên bề mặt
Hepatitis B

HBsAg One
Version
ULTRA

ELISA thế hệ thứ 4 cho phép chẩn đoán kháng
nguyên bề mặt viêm gan B hoặc HBsAg trong
huyết tương và huyết thanh của con người. Bộ xét
nghiệm có thể được sử dụng cho việc kiểm tra các
đơn vị máu, từ đó phát hiện đột biến HBsAg và
ứng dụng trong việc theo dõi bệnh nhân nhiễm
HBV. Chỉ dùng trong chẩn đoán in, 96 test/hộp.

Hộp Nhóm 3 96
test/hộp

DIA.PRO
Diagnostic

BioProbes S.r.l
Ý 9

2

Thuốc thử xét
nghiệm định
tính kháng thể
kháng vi rút
Hepatitis C

HCV Ab

Xét nghiệm miễn dịch enzyme (Enzyme
ImmunoAssay –ELISA) phiên bản 4.0 để xác định
kháng thể kháng vi-rút viêm gan C trong huyết
tương hoặc huyết thanh. Bộ xét nghiệm nhằm mục
đích sàng lọc các đơn vị máu và theo dõi bệnh
nhân nhiễm HCV.
Chỉ dành cho chẩn đoán in vitro, 96 test/hộp

Hộp Nhóm 3 96
test/hộp

DIA.PRO
Diagnostic

BioProbes S.r.l
Ý 6

3

 Thuốc thử xét
nghiệm định
tính kháng thể
kháng vi rút
HIV

HIV Ab&Ag

Bộ xét nghiệm là một xét nghiệm miễn dịch
enzyme, pha rắn để chẩn đoán sàng lọc in vitro
các kháng thể kháng với tất cả các phân nhóm
HIV-1 và HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 (p24)
trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Bộ xét
nghiệm này dành riêng cho việc sử dụng chẩn
đoán in vitro trong phòng thí nghiệm lâm sàng có
thẩm quyền và phải được tiến hành bởi người có
chuyên môn chăm sóc sức khoẻ được đào tạo
chuyên biệt, 96 test/hộp.

Hộp Nhóm 3 96
test/hộp

DIA.PRO
Diagnostic

BioProbes S.r.l
Ý 5
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4
 Thuốc thử xét
nghiệm định
nhóm máu D

Anti D
IgG/IgM Blend

Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và IgM
đơn dòng của người và IgG kháng D. Thuốc thử
này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế bào Rh D dương
tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không
phải DVI) và tỷ lệ D yếu (Du) cao.

Lọ Nhóm 3 10 ml /
lọ AMS Anh 12

5
Thuốc thử xét
nghiệm định
nhóm máu A

Monoclonal
Anti A

Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện kháng
nguyên A.
Anti A có màu xanh lam
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

Lọ Nhóm 3 10ml/lọ AMS Anh 28

6
Thuốc thử xét
nghiệm định
nhóm máu B

Monoclonal
Anti B

Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng
nguyên B. Anti có màu vàng
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Lọ Nhóm 3 10ml/lọ AMS Anh 25

7
 Thuốc thử xét
nghiệm định
nhóm máu AB

Monoclonal
Anti AB

Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-15 sẽ phát hiện
kháng nguyên A, Ax hoặc B. Anti AB không có
màu
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

Lọ Nhóm 3 10ml/lọ AMS Anh 10

8

Thuốc thử xét
nghiệm định
tính hòa hợp,
nghiệm pháp
Coombs và
kháng nguyên
Du

Anti Human
Globulin
(AHG)
Coombs

Huyết thanh phản ứng chéo nhóm máu AHG
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

Lọ Nhóm 6 10 ml /
lọ AMS Anh 12
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